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Câu 1 (2 điểm) 
a. Để chia thế giới sinh vật thành năm giới, Whittaker và Margulis đã dựa vào những tiêu chí nào?

b. Trong hệ thống ba lãnh giới, vi khuẩn và vi sinh vật cổ cùng thuộc nhóm tế bào nhân sơ nhưng được xếp vào hai lãnh giới riêng. Hãy giải thích nhận định trên.
Câu 2 (2 điểm)
Một nhà khoa học đang nghiên cứu về một loại prôtêin do tế bào động vật giải phóng vào môi trường nuôi cấy. Ông nhận thấy loại prôtêin đó chỉ xuất hiện trong môi trường nuôi cấy khi cho một vài giọt hoocmôn vào tế bào. Trước khi cho hoocmôn vào Ông đã đánh dấu prôtêin trong tế bào bởi một loại thuốc nhuộm huỳnh quang. Nhờ đó, Ông đã quan sát thấy thuốc nhuộm đó có trong các phiến dẹt phẳng, trong cấu trúc hình ống ở khắp nơi trong tế bào và trong những cụm cấu trúc hình túi dẹt phẳng. Sau khi thêm hoocmôn, thuốc nhuộm cũng được quan sát thấy như là những chấm nhỏ tụm lại dọc theo màng sinh chất. 

Bằng kiến thức đã học, em hãy giải thích kết quả trên.
Câu 3 (2 điểm)
a. Trong cơ thể người, các tế bào gan chịu trách nhiệm cho quá trình giải độc. Bào quan nào chịu trách nhiệm giải độc các chất độc và các thuốc khi đi vào tế bào gan? Chỉ ra ba chức năng chủ đạo của bào quan này?

b. Tại sao việc lạm dụng thuốc an thần có thể dẫn đến giảm hiệu quả của nhiều loại thuốc kháng sinh và thuốc có ích khác trong điều trị bệnh?

Câu 4 (2 điểm) 
a. Vẽ sơ đồ tóm tắt chu trình Calvin, chỉ rõ lượng ATP và NADPH đã sử dụng để tạo ra một phân tử glucose. Tại sao nói rằng glucose là nguồn năng lượng có giá trị cao?

b. Trong quá trình chuyển hóa glucose, sự có mặt của cyanide có thể làm chết tế bào? Ở nồng độ thấp hơn nó dẫn đến chuyển hóa glucose thành lactate, vì sao?
Câu 5 (2 điểm) 
a. Phân biệt đường phân, chu trình Crep và chuỗi chuyền electron hô hấp ở sinh vật nhân thực về vị trí, nguyên liệu và sản phẩm?
b. Giải thích tại sao các tế bào cơ người nếu co liên tục sẽ mỏi và không tiếp tục co được nữa?
Câu 6 (2 điểm)
a. Chỉ ra các đặc điểm cơ bản của tế bào ung thư ác tính?
b. Trong tế bào động vật, ion Ca2+ được sử dụng nhiều hơn cả cAMP trong vai trò của hệ thống tín hiệu thứ hai. Con đường truyền tín hiệu này có sự tham gia của các phân tử quan trọng như inositol triphosphates (IP3) và diacylglycerol (DAG). Chỉ ra 2 vị trí trong tế bào chất mà ở đó duy trì nồng độ cao của ion Ca2+?

 Khi một xung tín hiệu truyền dọc sợi trục của tế bào thần kinh đến chùy synapse, tín hiệu sẽ tác động đầu tiên đến thụ thể bắt cặp G-protein, hãy mô tả con đường khiến Ca2 trong các bể chứa được giải phóng ra ngoài tế bào chất để xung thần kinh được  truyền liên tục?
Câu 7 (2 điểm)
Ở cơ thể đực của một loài gia súc, theo dõi sự phân chia của hai nhóm tế bào: một nhóm tế bào sinh dưỡng và một nhóm tế bào sinh dục ở vùng chín. Tổng số tế bào ban đầu của hai nhóm là 16. Cùng với sự giảm phân tạo tinh trùng của các tế bào sinh dục; các tế bào sinh dưỡng cũng nguyên phân một số đợt bằng nhau. Khi kết thúc hai quá trình trên thì tổng số tế bào của cả hai nhóm sinh ra là 104 tế bào và tổng số NST đơn mà môi trường nội bào phải cung cấp cho hai quá trình là 4560 NST. Xác định:

a. Số lần nguyên phân của các tế bào sinh dưỡng.

b. Số tế bào ban đầu của mỗi nhóm.

c. Bộ NST lưỡng bội của loài.
Câu 8 (2 điểm) 
a.  So sánh quá trình quang hợp ở 3 đối tượng: thực vật; vi khuẩn lam; vi khuẩn lục, vi khuẩn tía ở các khí cạnh: Sắc tố quang hợp;  số lượng quang hệ thống; chất cho electron, khả năng thải Oxygen; Sản phẩm năng lượng và lực khử và nguồn C?
b.  Sự khác nhau căn bản nhất giữa phương thức hóa tổng hợp vô cơ và hô hấp kị khí là gì?
Câu 9 (2 điểm)
Tác nhân gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người là gì? Chỉ ra các giai đoạn phát triển của chúng trong tế bào chủ và từ đó dự đoán những phương pháp mới trong điều trị căn bệnh này?
Câu 10 (2 điểm) 
a. Cả ethanol và penicillin đều được sử dụng phổ biến trong y tế với mục đích diệt khuẩn. Tuy nhiên, tại sao vi khuẩn có thể tiến hóa để kháng lại penicillin trong khi đó chúng khó có thể biến đổi để chống lại ethanol?
b. Trong điều trị bệnh tả, hãy đưa ra các lý do giải thích tại sao điều trị bằng liệu pháp tiêm kháng sinh có hiệu quả cao hơn liệu pháp dùng chính kháng sinh đó nhưng theo đường uống?
Hết -

 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Giám thị không giải thích gì thêm)
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	ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
	MÔN THI: SINH HỌC 11

Thời gian: 180 phút

(Đề thi gồm 2 trang)


Câu 1 (2 điểm) 

a. Để chia thế giới sinh vật thành năm giới, Whittaker và Margulis đã dựa vào những tiêu chí nào?

b. Trong hệ thống ba lãnh giới, vi khuẩn và vi sinh vật cổ cùng thuộc nhóm tế bào nhân sơ nhưng được xếp vào hai lãnh giới riêng. Hãy giải thích nhận định trên.
· Thang điểm:
	STT
	Nội dung
	Điểm

	a
	Để chia thế giới sinh vật thành năm giới, Whittaker và Margulis đã dựa vào những tiêu chí sau:

- Loại tế bào: tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực.

- Mức độ tổ chức cơ thể: đơn bào hay đa bào.

- Kiểu dinh dưỡng: tự dưỡng hay dị dưỡng
	1,0

	b
	Trong hệ thống ba lãnh giới, vi khuẩn và vi sinh vật cổ cùng thuộc nhóm tế bào nhân sơ nhưng được xếp vào hai lãnh giới riêng vì giữa chúng có sự sai khác:

Tiêu chí

Vi khuẩn

Vi sinh vật cổ.

Thành tế bào

Peptidoglican (murein) 

pseudomurein

Hệ gen

Không chứa intron (gen không phân mảnh)

Có chứa intron (gen phân mảnh)

Môi trường sống

Ít khắc nghiệt.

Rất khắc nghiệt: to cao, nồng độ muối cao.

Đặc điểm tiến hóa

Xa nhóm sinh vật nhân thực hơn.

Gần nhóm sinh vật nhân thực hơn.


	1,0


Câu 2 (2 điểm) 

Một nhà khoa học đang nghiên cứu về một loại prôtêin do tế bào động vật giải phóng vào môi trường nuôi cấy. Ông nhận thấy loại prôtêin đó chỉ xuất hiện trong môi trường nuôi cấy khi cho một vài giọt hoocmôn vào tế bào. Trước khi cho hoocmôn vào Ông đã đánh dấu prôtêin trong tế bào bởi một loại thuốc nhuộm huỳnh quang. Nhờ đó, Ông đã quan sát thấy thuốc nhuộm đó có trong các phiến dẹt phẳng, trong cấu trúc hình ống ở khắp nơi trong tế bào và trong những cụm cấu trúc hình túi dẹt phẳng. Sau khi thêm hoocmôn, thuốc nhuộm cũng được quan sát thấy như là những chấm nhỏ tụm lại dọc theo màng sinh chất. 

Bằng kiến thức đã học, em hãy giải thích kết quả trên.

· Thang điểm:
	STT
	Nội dung
	Điểm

	1
	Prôtêin được giải phóng vào trong môi trường nuôi cấy chứng tỏ đó là loại prôtêin ngoại tiết.
	0,5

	2
	Nhà khoa học quan sát thấy thuốc nhuộm trong các phiến dẹt phẳng, trong cấu trúc hình ống, đó chính là cấu trúc của lưới nội chất hạt.

Và trong những cụm cấu trúc hình túi dẹt phẳng, đó là cấu trúc của phức hệ Gôngi.
	1,0

	3
	Sau khi hoocmon được thêm vào, các chấm nhỏ tụm lại dọc theo màng sinh chất và xuất hiện bên ngoài môi trường, chứng tỏ sự bài xuất prôtêin này ra ngoài tế bào theo con đường xuất bào và con đường này chịu sự chi phối của hoocmon được thêm vào.
	0,5


Câu 3 (2 điểm) 
a. Trong cơ thể người, các tế bào gan chịu trách nhiệm cho quá trình giải độc. Bào quan nào chịu trách nhiệm giải độc các chất độc và các thuốc khi đi vào tế bào gan? Chỉ ra ba chức năng chủ đạo của bào quan này?

b. Tại sao việc lạm dụng thuốc an thần có thể dẫn đến giảm hiệu quả của nhiều loại thuốc kháng sinh và thuốc có ích khác trong điều trị bệnh?

· Thang điểm:
	STT
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Bào quan chịu trách nhiệm cho sự giải độc các chất độc và thuốc khi vào tế bào gan là lưới nội chất trơn (SER) 
- Ba chức năng quan trọng nhất của lưới nội chất trơn bao gồm: Tổng hợp lipid cho tế bào bao gồm dầu thực vật; phospholipid và các dạng steroid là các hormon quan trọng; chuyển hóa carbohydrate và khử độc cho tế bào
	1,0

	b
	- Các chất độc và thuốc sẽ được chuyển đến lưới nội chất trơn để tiến hành quá trình giải độc bằng cách gắn thêm các gốc hydroxyl làm tăng khả năng tan của thuốc và chất độc và được đẩy ra ngoài.
- Các thuốc an thần cũng bị đào thải theo cơ chế trên, khi uống nhiều thuốc an thần làm tăng cường sự phát triển của hệ thống lưới nội chất trơn và các enzyme khử độc của nó. 

- Các thuốc có ích khác khi đưa vào sẽ bị đào thải một cách nhanh chóng bởi số lượng lớn enzyme khử độc của hệ thống lưới nội chất và mất tác dụng.
	1,0


Câu 4 (2 điểm)
a. Vẽ sơ đồ tóm tắt chu trình Calvin, chỉ rõ lượng ATP và NADPH đã sử dụng để tạo ra một phân tử glucose. Tại sao nói rằng glucose là nguồn năng lượng có giá trị cao?

b. Trong quá trình chuyển hóa glucose, sự có mặt của cyanide có thể làm chết tế bào? Ở nồng độ thấp hơn nó dẫn đến chuyển hóa glucose thành lactate, vì sao?
· Thang điểm:
	STT
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Vẽ được sơ đồ chu trình Calvin và chỉ ra để cần tổng hợp 1 glucose cần tiêu thụ 12 NADPH và 18 ATP….

- Phân tử càng dự trữ nhiều thế năng thì năng lượng và lực khử cần để hình thành phân tử đó càng lớn. Glucose là một nguồn năng lượng có giá trị do nó dễ bị khử, dự trữ nhiều thế năng trong các electron của nó. Để khử  CO2 thành glucose thì cần tới 18ATP và 12 NADPH, một số lượng rất lớn năng lượng và lực khử.
	1,25

	b
	- Cyanide là chất ức chế không cạnh tranh đối với cytochrome trên chuỗi vận chuyển điện tử hô hấp, do vậy nó ức chế quá trình vận chuyển điện tử và khi hàm lượng vượt quá mức cho phép khiến nhiều tế bào không đủ cung cấp năng lượng cho hoạt động của mình sẽ chết...
- Ở nồng độ thấp hơn, chúng ức chế chuỗi vận chuyển điện tử, không tiêu thụ được NADH và FADH2, tế bào chỉ có một lượng NAD+, chất này cạn kiệt sẽ ức chế chu trình Crebs.....
- Quá trình đường phân vẫn có thể xảy ra vì NADH mà nó tạo ra được dùng để chuyển hóa pyruvate thành lactate, thay vì tạo ra CO2
	0,75


Câu 5 (2 điểm)
a. Phân biệt đường phân, chu trình Crep và chuỗi chuyền electron hô hấp ở sinh vật nhân thực về vị trí, nguyên liệu và sản phẩm?
b. Giải thích tại sao các tế bào cơ người nếu co liên tục sẽ mỏi và không tiếp tục co được nữa?
· Thang điểm:
	STT
	Nội dung
	Điểm

	a
	Phân biệt đường phân, chu trình Crep và chuỗi chuyền electron hô hấp:
Tiêu chí

Đường phân

Chu trình Crep

Chuỗi chuyền electron hô hấp

Vị trí

Tế bào chất

Chất nền ty thể

Màng trong ty thể

Nguyên liệu

Glucozo, ADP, Pi, NAD+, ATP.

Axetyl CoA, NAD+, FAD+, ADP, Pi. 

NADH, FADH2, O2.

Sản phẩm

Axit pyruvic, NADH, ATP, ADP, Pi.

CO2, ATP, NADH, FADH2, một số chất hữu cơ trung gian.

ATP, NAD+, FAD+, H2O. 


	1,5

	b
	Tế bào cơ người nếu co liên tục sẽ mỏi và không tiếp tục co được nữa vì:

Co cơ liên tục -> cần nhiều ATP -> hô hấp hiếu khí sử dụng hết O2 mà chưa cung cấp kịp ATP -> chuyển sang hô hấp kị khí giải phóng axit lactic.

Axit lactic với hàm lượng cao trong cơ sẽ gây mỏi cơ.
	0,5


Câu 6 (2 điểm)
a. Chỉ ra các đặc điểm cơ bản của tế bào ung thư ác tính?
b. Trong tế bào động vật, ion Ca2+ được sử dụng nhiều hơn cả cAMP trong vai trò của hệ thống tín hiệu thứ hai. Con đường truyền tín hiệu này có sự tham gia của các phân tử quan trọng như inositol triphosphates (IP3) và diacylglycerol (DAG). Chỉ ra 2 vị trí trong tế bào chất mà ở đó duy trì nồng độ cao của ion Ca2+?

 Khi một xung tín hiệu truyền dọc sợi trục của tế bào thần kinh đến chùy synapse, tín hiệu sẽ tác động đầu tiên đến thụ thể bắt cặp G-protein, hãy mô tả con đường khiến Ca2 trong các bể chứa được giải phóng ra ngoài tế bào chất để xung thần kinh được truyền liên tục?

· Thang điểm:
	STT
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Vượt qua các cơ chế kiểm soát phân bào, dẫn đến sự phân chia không giới hạn

- Khả năng tự tổng hợp các yếu tố sinh trưởng của riêng mình, không phụ thuộc các nguồn khác
- Vượt qua cơ chế ức chế phân chia bởi mật độ. 

- Mất khả năng phụ thuộc neo bám, dẫn đến sự di chuyển tự do trong cơ thể. 
	0,5

	b
	- Hai vị trí trong tế bào chất duy trì nồng độ Ca2+ cao bao gồm: Lưới nội chất trơn (SER) và ty thể.

- Các giai đoạn chính:

+ Khi tín hiệu tác động đến thụ thể bắt cặp G-protein, G-protein bị phosphoryl hóa và hoạt hóa phospholipase C

+ Enzyme phospholipase C thủy phân phospholipid trên màng tạo ra DAG và IP3 là chất truyền tin thứ 2. 

+ IP3 gắn vào kênh Ca2+ trên màng RER và hoạt hóa kênh, Ca2+ sẽ chuyển từ xoang RER vào tế bào chất và kích hoạt các con đường truyền tín hiệu thần kinh tiếp theo
	1,5


Câu 7 (2 điểm)
Ở cơ thể đực của một loài gia súc, theo dõi sự phân chia của hai nhóm tế bào: một nhóm tế bào sinh dưỡng và một nhóm tế bào sinh dục ở vùng chín. Tổng số tế bào ban đầu của hai nhóm là 16. Cùng với sự giảm phân tạo tinh trùng của các tế bào sinh dục; các tế bào sinh dưỡng cũng nguyên phân một số đợt bằng nhau. Khi kết thúc hai quá trình trên thì tổng số tế bào của cả hai nhóm sinh ra là 104 tế bào và tổng số NST đơn mà môi trường nội bào phải cung cấp cho hai quá trình là 4560 NST. Xác định:

a. Số lần nguyên phân của các tế bào sinh dưỡng.

b. Số tế bào ban đầu của mỗi nhóm.

c. Bộ NST lưỡng bội của loài.
· Thang điểm:
	STT
	Nội dung
	Điểm

	a
	Gọi x là số tế bào sinh dưỡng; y là số tế bào sinh dục chín; a là số lần nguyên phân.

Theo dữ liệu bài toán, lập hệ phương trình:

 x + y=16
x.2a + 4y=104
Sau đó biện luận, rút ra a=3; x=10, y=6.
Số lần nguyên phân là 3
	1,0

	b
	Số tế bào sinh dưỡng là 10 và số tế bào sinh dục là 6.
	0,5

	c
	Bộ NST lưỡng bội của loài là 60.
	0,5


Câu 8 (2 điểm)
a.  So sánh quá trình quang hợp ở 3 đối tượng: thực vật; vi khuẩn lam; vi khuẩn lục, vi khuẩn tía ở các khí cạnh: Sắc tố quang hợp;  số lượng quang hệ thống; chất cho electron, khả năng thải Oxygen; Sản phẩm năng lượng và lực khử và nguồn C?
b.  Sự khác nhau căn bản nhất giữa phương thức hóa tổng hợp vô cơ và hô hấp kị khí là gì?
· Thang điểm:
	STT
	Nội dung
	Điểm

	a
	Đặc tính

Thực vật

Vi khuẩn lam

Vi khuẩn lục/tía

Sắc tố

Diệp lục a

Diệp lục a

Khuẩn diệp lục hoặc bacteriorhodopsine

Số lượng PS

2

2

1

Chất cho e

H2O

H2O

H2, H2S, S, Chất hữu cơ

Sản xuất O2
Có thải O2
Có thải O2
Không thải O2
Sản phẩm năng lượng 

ATP và NADPH

ATP và NADPH

ATP

Nguồn C

CO2
CO2
CO2 hay chất hữu cơ


	1,5

	b
	Hóa tổng hợp là quá trình đồng hóa (tổng hợp), hô hấp kị khí là quá trình dị hóa (phân giải) hoặc Hóa tổng hợp sử dụng các chất vô cơ như nguồn chất cho e tạo ra lực khử, tích lũy năng lượng cho sự cố định CO2 trong khi hô hấp kỵ khí sử dụng nguồn chất vô cơ/hữu cơ là chất nhận e cuối cùng, quá trình truyền e đó tạo ra năng lượng ATP.
	0,5


Câu 9 (2 điểm)
Tác nhân gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người là gì? Chỉ ra các giai đoạn phát triển của chúng trong tế bào chủ và từ đó dự đoán những phương pháp mới trong điều trị căn bệnh này?
· Thang điểm:
	STT
	Nội dung
	Điểm

	1
	Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người do virut HIV (human immunodeficiency virus) gây ra.
	0,25

	2
	Các giai đoạn phát triển của chúng trong tế bào chủ:

- HIV xâm nhập vào tế bào chủ sau khi hấp phụ trên bề mặt bởi thụ thể T CD4

- Sau khi xâm nhập chúng cởi bỏ vỏ ngoài nhờ enzyme tiêu hóa của tế bào chủ

- Sợi ARN virus sẽ tạo thành AND đơn nhờ enzyme phiên mã ngược, từ sợi đơn AND này, nó tự tổng hợp thêm một mạch bổ sung tạo AND sợi kép và gắn vào genome tế bào chủ tạo thành provirus.

- Provirus có thể tồn tại từ vài tháng đến vài năm, khi có sự kích thích chúng sẽ phiên mã tạo thành sợi ARN virus và tổng hợp các thành phần của lớp vỏ.

- Các thành phần của lớp vỏ gắn với ARN lõi để tạo thành hạt virus mới. Hạt này chui ra khỏi tế bào, lấy đi một phần màng sinh chất tế bào chủ tạo thành vỏ ngoài của virus. 
	1,0

	3
	Các phương pháp điều trị có thể: Sử dụng các yếu tố vật lý và hóa học tác động vào:

- Thụ thể của tế bào, thụ thể của hạt virus làm cho quá trình hấp phụ bị ngăn cản.

- Enzym phiên mã ngược làm cho quá trình chuyển ARN thành AND bị ức chế, sự nhân lên của virus sẽ không diễn ra.

- Enzym gắn AND virus vào genome tế bào chủ, ức chế quá trình tạo thành provirus.
	0,75


Câu 10 (2 điểm)
a. Cả ethanol và penicillin đều được sử dụng phổ biến trong y tế với mục đích diệt khuẩn. Tuy nhiên, tại sao vi khuẩn có thể tiến hóa để kháng lại penicillin trong khi đó chúng khó có thể biến đổi để chống lại ethanol?
b. Trong điều trị bệnh tả, hãy đưa ra các lý do giải thích tại sao điều trị bằng liệu pháp tiêm kháng sinh có hiệu quả cao hơn liệu pháp dùng chính kháng sinh đó nhưng theo đường uống?

· Thang điểm:
	STT
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Cả ethanol và penicillin đều là nhóm chất diệt khuẩn, tuy nhiên cơ chế diệt khuẩn của hai nhóm chất trên khác nhau
- Ethanol là phân tử nhỏ có tác dụng gây biến tính protein màng và hệ thống protein trong tế bào khi nó xâm nhập vào bên trong, các protein biến tính mất chức năng sinh lý và tế bào chết đi. Cơ chế đó là cơ chế không chọn lọc, hầu hết protein đều bị tác động do vậy vi khuẩn khó có thể tiến hóa để chống lại ethanol

- Penicillin là phân tử lớn, có tác động chọn lọc lên một quá trình sinh lý cụ thể của vi khuẩn là quá trình tổng hợp thành tế bào do vậy vi khuẩn có thể tiến hóa theo chiều hướng chọn lọc hoặc nhận các biến dị sản sinh enzyme penicillinase và kháng lại kháng sinh này
	1,0

	b
	- Dùng đường uống, một phần kháng sinh bị ảnh hưởng bởi acid dạ dày, bị tiêu hóa bởi enzyme và mất chức năng. 
- Dùng đường uống, kháng sinh có thể có kích thước phân tử lớn nên hiệu quả đi vào tế bào biểu mô ruột từ đó vào máu không cao.

- Bệnh tả kèm theo nôn mửa và tiêu chảy nên kháng sinh có thể bị nôn ra hoặc không tồn tại trong đường tiêu hóa đủ thời gian.

- Tiêm trực tiếp vào máu, nó sẽ đi đến hầu hết mọi ngõ ngách của cơ thể nơi có mạch máu nhỏ nhất, trong đó có cả khu vực sống của vi khuẩn.
	1,0


- Hết  -[image: image1.png]
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